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ĐỀ SỐ 1 

 

I. Đọc hiểu văn bản (3 điểm) 

Đọc văn bản dưới đây và thực hiện các yêu cầu sau:  

Ông bà anh yêu nhau thời chưa có ti vi  

Ông bà anh yêu nhau thời chưa có xe hơi  

Ông thường đưa bà anh đi dạo quanh…trên con ngựa sắt Thống Nhất màu xanh  

Ông bà anh đưa nhau đi khắp phố xa, bà ngồi trên gác-ba-ga chiếc xe đạp tróc 

sơn  

Ông mua tặng bà anh một đóa hoa  

Và đó là món quà đầu tiên  

Ôi tình yêu!  

Ngày xưa đẹp lắm con ơi!  

Những dòng thư tay viết vội, những lời ngây ngô đầu môi  

Và thời ấy.  

Bình dị lắm con ơi!  

Chạm tay nhau một giây thôi là nhớ nhau cả đời 

(…) 

Anh và em yêu nhau thời xe máy, ô tô  

Anh và em yêu nhau thời facebook, zalo  

Anh và em yêu nhau thời tay cầm oppo  

Anh và em yêu nhau ngày tháng trôi mau  

Vì: 

Ta chẳng nói chuyện gì với nhau, ngồi bên nhau cầm điện thoại thật lâu 

Sở GD&ĐT TP Hồ Chí Minh Đề kiểm tra HKI 

Năm học: 2016 – 2017 

Môn Văn – Khối 12 

Thời gian làm bài: 120 phút 
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Và có nhiều lúc em giận dỗi khi anh chẳng muốn khoe em với thiên hạ hiếu kì 

Ôi tình yêu! 

Thời nay mệt quá ai ơi! 

Giận nhau không nói một lời chỉ vì không rep inbox thôi 

Và em ơi! 

Thời nay mệt quá đi thôi! 

Anh muốn tình yêu tuyệt vời như ông bà anh 

Và em ơi em có hiểu lòng anh, anh muốn có một tình yêu xanh ngát xanh như ông 

bà anh  

(Trích lời bài hát: Ông bà anh của Lê Thiện Hiếu)  

Câu 1: Xác định phong cách ngôn ngữ của văn bản trên?  

Câu 2: Tình yêu của hai thế hệ trong văn bản có gì khác nhau?  

Câu 3: Lời bài hát đã bộc lộ tâm sự gì của tác giả?  

Câu 4: Tình yêu của ông bà ngày xưa được tái hiện qua những hình ảnh, kí ức nào?  

Câu 5: Những câu được gạch chân trong văn bản đã đề cập đến hiện tượng gì ở một số 

người trong xã hội hiện nay.  

Câu 6: Chỉ ra và phân tích một hiệu quả của biện pháp tu từ trong văn bản?  

II. Làm văn (7 điểm)  

Câu 1: (2 điểm)  

Bài hát Ông bà anh đang được rất nhiều bạn trẻ yêu thích. Có người cho rằng: Đừng 

ai bận lòng so sánh tình yêu xưa – tình yêu nay mà làm gì. Dù ngày xưa hay ngày nay thì 

tình yêu vẫn đẹp như thế mà thôi. Hãy viết 01 đoạn văn (khoảng 200 từ) trình bày suy 

nghĩ của các bạn về câu nói trên.  

Câu 2 (5 điểm)  

Có ý kiến cho rằng: “Thủy trình của dòng sông Hương chính là hành trình đi tìm tình 

yêu của đời mình”. Qua bài bút kí “Ai đã đặt tên cho dòng sông” của Hoàng Phủ Ngọc 

Tường, anh/chị hãy chứng minh điều đó. 

---Hết--- 
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ĐỀ SỐ 2 

 

I. Đọc hiểu (3,0 điểm)  

 ...Bài ca của Nguyễn Đình Chiểu làm chúng ta nhớ bài Bình Ngô đại cáo của 

Nguyễn Trãi. Hai bài văn: hai cảnh ngộ, hai thời buổi, nhưng một dân tộc. Bài cáo của 

Nguyễn Trãi là khúc ca khải hoàn, ca ngợi những chiến công oanh liệt chưa từng thấy, 

biểu dương chiến thắng làm rạng rỡ nước nhà. Bài Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc là khúc ca 

những người anh hùng thất thế, nhưng vẫn hiên ngang: “Sống đánh giặc, thác cũng đánh 

giặc...muôn kiếp nguyện được trả thù kia...”. 

 Đọc đoạn văn trên và thực hiện các yêu cầu sau: 

1. Cho biết đoạn văn trên trích từ văn bản nào? Của ai? (0,5 điểm) 

2. Đoạn văn sử dụng chủ yếu thao tác lập luận nào? Tác dụng của thao tác lập luận này? 

(0,75 điểm) 

3. Xác định phương thức biểu đạt chính của đoạn văn? (0,25 điểm) 

...Gì sâu bằng những trưa hiu quạnh 

  Ôi ruộng đồng quê thương nhớ ơi! 

 

Đâu những lưng cong xuống luống cày 

Mà bùn hi vọng nức hương ngây 

Và đâu hết những bàn tay ấy 

Vãi giống tung trời những sớm mai? 

    (Trích “Nhớ đồng” – Tố Hữu) 

Đọc đoạn thơ trên và thực hiện các yêu cầu sau:  

4. Đoạn thơ sử dụng kết hợp những phương thức biểu đạt nào? (0,25 điểm) 

5. Xác định biện pháp tu từ được dùng trong đoạn thơ “Đâu những ...sớm mai”. Chỉ ra 

tác dụng của biện pháp tu từ ấy? (0,75 điểm) 

6. Cho biết nội dung chính của đoạn thơ. (0,5 điểm) 
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II. Làm văn (7,0 điểm) 

 Suy nghĩ của anh/chị về sự ứng xử của thanh niên Việt Nam hôm nay với văn hóa 

truyền thống của dân tộc. 
 

ĐÁP ÁN ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG, NH: 2015 - 2016  

Tổ Ngữ văn                                                  Môn: Ngữ văn 12  

__________                                     _______________________________________                                                                                 

Phần I: Đọc hiểu (3,0 điểm) 

 Câu 1:  Văn bản “Nguyễn Đình Chiểu, ngôi sao sáng trong văn nghệ của dân tộc” 

(0,25 điểm); tác giả: Phạm Văn Đồng (0,25 điểm). 

 Câu 2:  

- Thao tác lập luận được sử dụng chủ yếu: So sánh (0,25 điểm) 

- Tác dụng: khẳng định và làm nổi bật giá trị và vẻ đẹp riêng của bài văn tế: khúc ca 

những người anh hùng thất thế, nhưng vẫn hiên ngang. (0,5 điểm) 

* Nếu không đủ ý như đáp án, cho 0,25 điểm. 

 Câu 3: Phương thức biểu đạt chính: Nghị luận (0,25 điểm). 

 Câu 4: Sử dụng kết hợp những phương thức biểu đạt: Biểu cảm, miêu tả (0,25 điểm). 

(Nếu chỉ nêu đúng một phương thức biểu đạt thì không cho điểm) 

 Câu 5: 

- Biện pháp tu từ: ẩn dụ: bùn hi vọng nức hương ngây, (bàn tay) vãi giống tung trời 

(0,25 điểm) (Nêu đúng tên biện pháp tu từ mà không chỉ ra hình ảnh thơ thì không 

cho điểm). 

- Tác dụng: 

  bùn hi vọng nức hương ngây : những cái đơn sơ, thô kệch vẫn có thể mang lại 

hương thơm cho cuộc sống. (0,25 điểm) 

  (bàn tay) vãi giống tung trời: từ hình ảnh thực bàn tay vãi giống trên đồng ruộng 

gợi hình ảnh bàn tay gieo sự sống mới cho đời. (0,25 điểm) 

  Câu 6: Nội dung chính: Nỗi nhớ da diết của Tố Hữu về ruộng đồng với tiếng hò bình dị 

nhưng sâu lắng, với những con người quê hương lam lũ, chất phác đang mang bao ước 

vọng gieo mầm sự sống. (0.5 điểm) (Nếu không đủ những ý này thì cho 0,25 điểm. 

Phần II: Làm văn (7,0 điểm) 

 Câu 1 (3.0 điểm) 

1. Yêu cầu về kĩ năng: Biết viết một bài văn nghị luận xã hội hoàn chỉnh, bố cục rõ 

ràng, lập luận chặt chẽ, không mắc lỗi chính tả, dùng từ, ngữ pháp, diễn đạt. 

2. Yêu cầu về kiến thức: 

Học sinh có thể lựa chọn trình bày theo những cách sau: 

- Thanh niên VN hôm nay vẫn giữ gìn và phát huy văn hóa truyền thống của dân tộc. 

- Thanh niên VN hôm nay quay lưng với văn hóa truyền thống của dân tộc. 
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- Có hai cách ứng xử trái chiều với văn hóa truyền thống của dân tộc của các bạn trẻ 

VN hiện nay: có một bộ phận người trẻ tuổi VN luôn giữ gìn và phát huy văn hóa 

truyền thống của dân tộc và cũng có nhiều bạn trẻ quay lưng với văn hóa dân tộc. 

- Văn hóa truyền thống dân tộc là một khái niệm rộng, người viết lựa chọn một vấn đề 

thuộc văn hóa truyền thống của dân tộc để trình bày về cách ứng xử của thanh niên 

VN hôm nay với nét văn hóa truyền thống này. Ví dụ như: Cách ứng xử với âm nhạc 

truyền thống, với văn hóa giao tiếp của người Việt, với lễ hội dân gian, lối sống 

trọng tình nghĩa,… 

Tuy nhiên, cần phải đảm bảo các yêu cầu sau: 

- Giới thiệu được vấn đề nghị luận. 

- Giải thích khái niệm Văn hóa truyền thống: Những giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể 

đã được hình thành từ lâu đời trong đời sống dân tộc, mang tính bền vững và được 

trao truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, là bản sắc văn hóa của dân tộc. Bao gồm: 

âm nhạc truyền thống, văn hóa giao tiếp, lễ hội dân gian, viết chữ thư pháp, lối sống 

trọng tình nghĩa, quan niệm về quan hệ nam nữ,… 

- Bàn luận về cách ứng xử của thanh niên Việt Nam hôm nay với văn hóa truyền 

thống của dân tộc (phân tích những biểu hiện, lợi ích hoặc hậu quả của những cách 

ứng xử này); Nêu ý kiến cá nhân về những cách ứng xử này. 

- Lí giải nguyên nhân (cả nguyên nhân chủ quan và khách quan).  

- Bài học nhận thức và hành động: 

 Hiểu biêt để yêu văn, tự hào về văn hóa dân tộc để giữ gìn, phát huy và làm cho 

nền văn hóa truyền thống vừa tiên tiến vừa đậm đà bản sắc dân tộc, mang văn hóa 

truyền thống Việt Nam đến với bạn bè thế giới.  

 Có thái độ phê phán với những ai quay lưng với văn hóa truyền thống, sợ bị cho là 

quê mùa, lạc hậu khi giữ gìn và phát huy văn hóa truyền thống. 

3. Cách cho điểm 

- Điểm 6-7: Nghị luận tốt, suy nghĩ sâu sắc, bố cục rõ ràng, lập luận chặt chẽ, còn 

mắc một số lỗi về chính tả, dùng từ, ngữ pháp. Văn viết có hình ảnh, cảm xúc, dẫn 

chứng tiêu biểu, phù hợp, thuyết phục. 

- Điểm 4-5: Cơ bản giải thích, bàn luận được vấn đề, lí giải được nguyên nhân và rút 

ra được bài học nhận thức và hành động . Bố cục rõ ràng, lập luận tương đối chặt 

chẽ, còn mắc lỗi về chính tả, dùng từ, ngữ pháp. 

- Điểm 2-3: Chưa làm rõ được vấn đề, phần trình bày suy nghĩ còn sơ sài, mắc nhiều 

lỗi về chính tả, dùng từ, diễn đạt. 

- Điểm 1: Chưa hiểu đề, sai lạc kiến thức, mắc rất nhiều lỗi về diễn đạt; không có bố 

cục rõ ràng. 

- Điểm 0: Bài làm bỏ giấy trắng hoặc viết những điều không liên quan đến yêu cầu 

của đề bài. 
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                                         MA TRẬN ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG, NH 2015-2016 

                                                            Môn: Ngữ Văn 12 

    ___________                                    Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian phát đề) 

                                                                      ______________________________ 

 

Mức độ 

 

Tên 

chủ đề 

Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Cộng 

I.Đọc hiểu:  

- Đoạn trích trong 

”NĐC, ngôi sao 

sáng...”. 

 

- Đoạn trích bài 

”Nhớ đồng” của 

Tố Hữu. 

- Nhận biết tác 

phẩm, tác giả. 

- Xác định thao 

tác lập luận. 

- Chỉ ra phương 

thức biểu đạt. 

- Xác định biện 

pháp tu từ. 

  

 

- Tác dụng của 

thao tác lập luận 

được dùng 

 

- Tác dụng của 

biện pháp tu từ. 

- Nội dung chính. 

  

Số điểm   

Tỉ lệ % 

Số điểm: 1,5  

Tỉ lệ: 15% 

Số điểm: 1,5  

Tỉ lệ: 15% 

 Số điểm: 3,0  

Tỉ lệ: 30% 

Chủ đề 2: Làm 

văn: nghị luận 

xã hội: 

Cách ứng xử của 

thanh niên VN 

với văn hóa 

truyền thống của 

dân tộc. 

 - Nhận biết và 

hiểu vấn đề nghị 

luận. 

- Giải thích 

được khái 

niệm.. 

- Cách ứng xử. 

- Nguyên nhân. 

- Bài học nhận 

thức và hành động. 

Viết văn nghị 

luận về một 

vấn đề xã hội. 

 

Số điểm 

Tỉ lệ % 

Số điểm: 0,5 

Tỉ lệ: 5% 

Số điểm: 3,0 

Tỉ lệ: 10% 

Số điểm: 3,5 

Tỉ lệ: 15% 

 

Số điểm: 7,0 

Tỉ lệ: 30% 

Tổng số điểm 

Tỉ lệ % 

Số điểm: 2,0 

Tỉ lệ: 30% 

Số điểm: 4,5 

Tỉ lệ: 35% 

Số điểm: 3,5 

Tỉ lệ: 35% 

Số điểm:10 

Tỉ lệ:100% 
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